2

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 
CÓ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

I. THÔNG TIN CHUNG DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: .................................................................... 
2. Địa chỉ: ...................................................................................................
3. Lĩnh vực hoạt động chính:
☐ Công nghiệp chế biến, chế tạo    ☐ Nông nghiệp     ☐ Thương mại - Dịch vụ
☐ Công nghệ thông tin                  ☐ Khác: ...................................... 
4. Quy mô doanh nghiệp: ☐ Siêu nhỏ   ☐ Nhỏ        ☐ Vừa         ☐ Lớn
5. Số lao động hiện có: ............... người 
6. Doanh thu năm gần nhất:
     ☐ Dưới 500 triệu     ☐ 1-3 tỷ       ☐ 5-10 tỷ    ☐ 10-50 tỷ    ☐ Trên 50 tỷ
II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ĐMST)
1. Hoạt động Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp 
Trong 03 năm gần nhất, doanh nghiệp có triển khai hoạt động ĐMST nào dưới đây không? (Đánh dấu X vào ô tương ứng)
1.1 Đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ
	Nội dung
	Có
	Không

	Phát triển sản phẩm mới
	☐
	☐

	Cải tiến hoặc nâng cấp đáng kể sản phẩm hiện có (đặc tính kỹ thuật, tính năng, công dụng)
	☐
	☐

	Thay đổi vật liệu, cấu trúc hoặc tích hợp công nghệ mới vào sản phẩm
	☐
	☐

	Cải tiến thiết kế, mẫu mã, bao bì hoặc tính thẩm mỹ của sản phẩm
	☐
	☐

	Phát triển dịch vụ mới
	☐
	☐

	Cải tiến đáng kể chất lượng hoặc phương thức cung cấp dịch vụ hiện có
	☐
	☐

	Áp dụng phương thức phân phối hoặc tiếp cận khách hàng mới
	☐
	☐

	Số hóa hoặc tự động hóa quá trình cung cấp dịch vụ
	☐
	☐

	Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng hoặc bổ sung dịch vụ giá trị gia tăng
	☐
	☐

	Phát triển sản phẩm, dịch vụ xanh hoặc thân thiện với môi trường
	☐
	☐


1.2. Đổi mới quy trình sản xuất/vận hành
	Nội dung
	Có
	Không

	Sử dụng máy móc, thiết bị hoặc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh
	☐
	☐

	Tự động hóa dây chuyền hoặc một phần quy trình sản xuất
	☐
	☐

	Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoặc sản xuất
	☐
	☐

	Ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn hoặc công nghệ số khác
	☐
	☐

	Cải tiến phương pháp, kỹ thuật làm việc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng
	☐
	☐

	Đổi mới hoạt động logistics hoặc quản lý chuỗi cung ứng
	☐
	☐

	Đổi mới quy trình tổ chức và quản lý nội bộ
	☐
	☐

	Áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu hoặc giảm phát thải
	☐
	☐


        Hiệu quả đạt được
☐ Giảm chi phí   ☐ Tăng năng suất    ☐ Nâng cao chất lượng
    ☐ Giảm tiêu hao năng lượng     ☐ Mở rộng thị trường
        1.3. Đổi mới mô hình kinh doanh
	Nội dung
	Có
	Không

	Áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh
	☐
	☐

	Kinh doanh trên nền tảng số
	☐
	☐

	Đổi mới mô hình doanh thu hoặc phương thức tạo nguồn thu
	☐
	☐

	Đổi mới cách thức tạo ra và cung cấp giá trị cho khách hàng
	☐
	☐

	Tham gia hoặc xây dựng mạng lưới liên kết, chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh doanh
	☐
	☐

	Đổi mới phương thức tiếp cận, chăm sóc và duy trì khách hàng
	☐
	☐

	Thay đổi cấu trúc chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
	☐
	☐

	Áp dụng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
	☐
	☐

	Áp dụng mô hình kinh doanh mới khác
	☐
	☐


         Kết quả đạt được
☐ Tăng doanh thu                               ☐ Tăng khách hàng
☐ Tăng khả năng cạnh tranh              ☐ Giảm chi phí vận hành
  2. Kết quả thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ĐMST 
  Nếu doanh nghiệp Có hoạt động đổi mới sản phẩm/dịch vụ (Mục 1.1), vui lòng cung cấp thông tin thương mại hóa: 
- Số lượng sản phẩm, dịch vụ ĐMST đã được đưa ra thị trường tiêu thụ thành công: 
· Năm 2024: .................... sản phẩm/dịch vụ.
· Năm 2025: .................... sản phẩm/dịch vụ.
· Ước tính năm 2026: .................... sản phẩm/dịch vụ.
- Doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo này mang lại trong năm gần nhất:  ☐ Dưới 1 tỷ   ☐ 500 triệu -1 tỷ    ☐ 1-5 tỷ   ☐ Trên 5 tỷ 
-  Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ ĐMST trên tổng doanh thu của doanh nghiệp:       ☐ Dưới 10%      ☐ Từ 10-30%      ☐ Trên 30%
3. Hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ
Trong 03 năm gần nhất, doanh nghiệp có thực hiện hợp tác, phối hợp để nghiên cứu, phát triển hoặc đổi mới công nghệ với các đơn vị nào sau đây không? 
	Đối tác
	Có
	Không

	Trường đại học/cao đẳng
	☐
	☐

	Viện nghiên cứu
	☐
	☐

	Doanh nghiệp công nghệ
	☐
	☐

	Chuyên gia/tổ chức tư vấn
	☐
	☐


Nội dung hợp tác
☐ Nghiên cứu phát triển sản phẩm         ☐ Chuyển giao công nghệ
☐ Đào tạo nhân lực    ☐ Đặt hàng nghiên cứu       ☐ Tư vấn đổi mới công nghệ
 III. NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ
1. Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D):
- Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách hoặc nhân sự phụ trách hoạt động R&D/Cải tiến không? ☐ Có                      ☐ Không 
- Doanh nghiệp có trích lập hoặc thành lập Quỹ phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo không? ☐ Có                      ☐ Không 
- Kinh phí đầu tư trung bình hàng năm cho hoạt động ĐMST, đổi mới công nghệ: ☐Dưới 500 triệu      ☐500 triệu - 1 tỷ      ☐1 - 5 tỷ      ☐Trên 5 tỷ 
2. Sở hữu trí tuệ và Tiêu chuẩn chất lượng
Doanh nghiệp hiện đang sở hữu hoặc áp dụng (Đánh dấu X vào mục tương ứng): 
☐ Nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ               ☐Bằng Sáng chế / Giải pháp hữu ích 
☐ Kiểu dáng công nghiệp                         ☐ Hệ thống quảnISO/HACCP/GMP... 
☐ Chứng nhận sản phẩm xanh / sản phẩm hữu cơ      ☐ Khác: 
3. Nhu cầu hỗ trợ từ Sở KH&CN
☐ Đổi mới công nghệ   ☐ Chuyển đổi số
☐ Phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng 
☐ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo      ☐ Kết nối viện/trường/chuyên gia
IV. CAM KẾT
Doanh nghiệp cam kết thông tin cung cấp là đúng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai.
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu nếu có)
